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  PHỤ LỤC:  

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính 

I Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

1 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an toàn 

vật liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thương 

- Thời hạn giải quyết: 03 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

08 giờ 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

05 giờ 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 02 giờ 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 03 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 
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2 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an toàn 

tiền chất thuốc nổ 

- Thời hạn giải quyết: 03 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

08 giờ 

Lãnh đạo Sở  

Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

05 giờ 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 02 giờ 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 03 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 
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3 

Thu hồi Giấy phép sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thương 

- Thời hạn giải quyết: 05 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

0,5 ngày 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 0,5 ngày 
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II Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 

4 

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép sản xuất rượu công 

nghiệp (quy mô dưới 3 

triệu lít/năm) 

- Thời hạn giải quyết: 07 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện:  

0,5 ngày  

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ 

sơ 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

 01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

  

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 1,5 ngày 
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5 

Tiếp nhận, rà soát Biểu 

mẫu đăng ký giá thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương 

Thời hạn giải quyết: 05    

ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

 

  6 

Tiếp nhận, rà soát Biểu 

mẫu kê khai giá thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở 

Công Thương. 

- Thời hạn giải quyết: 01 

ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

4 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả) 

* Thời gian thực hiện: 

Không quy định 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

03 giờ  

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 03 giờ 

 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả) 

* Thời gian thực hiện: 

Không quy định 
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III Lĩnh vực kinh doanh khí 

7 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện trạm nạp LPG 

vào chai 

- Thời hạn giải quyết: 07 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

 01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

  

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 1,5 ngày 
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8 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện trạm nạp LPG 

vào phương tiện vận tải 

- Thời hạn giải quyết: 07 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

 01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

  

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 1,5 ngày 
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9 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện trạm nạp LNG 

vào phương tiện vận tải 

- Thời hạn giải quyết: 15 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

 02 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

  

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 01 ngày 

- Thẩm định: 02 ngày 

 



9 

 

10 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện trạm nạp CNG 

vào phương tiện vận tải 

- Thời hạn giải quyết: 07 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

 01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

  

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 1,5 ngày 
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IV Lĩnh vực quản lý cạnh tranh 

11 

Đăng ký hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch 

chung thuộc thẩm quyền 

của Sở Công Thương 

- Thời hạn giải quyết: 20 

ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 05 ngày 
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V Lĩnh vực Xuất nhập khẩu 

12 

Đăng ký kinh doanh tại khu 

(điểm) chợ biên giới 

 - Thời hạn giải quyết: 7 

ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

3,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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VI Lĩnh vực dịch vụ thương mại 

13 

Đăng ký dấu nghiệp vụ 

giám định thương mại 

 Thời hạn giải quyết: 7 

ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

3,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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14 

Đăng ký thay đổi dấu 

nghiệp vụ giám định 

thương mại 

  Thời hạn giải quyết: 7 

ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

3,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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VII Lĩnh vực xúc tiến thương mại 

15 

Đăng ký hoạt động khuyến 

mại đối với chương trình 

khuyến mại mang tính may 

rủi thực hiện trên địa bàn 

01 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Thời hạn giải quyết: 05 

ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 0,5 ngày 
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16 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung 

nội dung chương trình 

khuyến mại đối với chương 

trình khuyến mại mang tính 

may rủi thực hiện trên địa 

bàn 1 tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Thời hạn giải quyết: 05 

ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 0,5 ngày 
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VIII Lĩnh vực điện 

17 

Cấp giấy phép hoạt động 

phát điện đối với nhà máy 

điện có quy mô công suất 

dưới 3MW đặt tại địa 

phương 

- Thời hạn giải quyết: 15 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 1,5 ngày 
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18 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 

phép hoạt động phát điện 

đối với nhà máy điện có 

quy mô công suất dưới 

3MW đặt tại địa phương 

- Thời hạn giải quyết: 07 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

4,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

0,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 0,5 ngày 

 




